
Ngành đào tạo Hệ đào tạo
Ngày

cấp

Điểm 

ưu tiên

Điểm vấn 

đáp
Tổng điểm

1 TH05 Phạm Thuỳ Linh 11/09/2003 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Chính quy 20/05/2025 Trường TH Đại Đồng 0 82.5 82.5 Trúng truyển

2 TH07 Trần Thị Minh Nguyệt 28/05/2003 Đại học Giáo dục Tiểu học Chính quy 20/05/2025 Trường TH Đại Đồng 0 80 80 Trúng truyển

3 TH09 Phan Thanh Thảo 10/08/2003 Cử nhân Giáo dục Tiểu học Chính quy 20/05/2025 Trường TH Minh Tân 0 80 80 Trúng truyển

4 TH10 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 01/07/2003 Đại học Sư phạm Tiếng anh Chính quy 20/05/2025 Trường TH Minh Tân 0 77.5 77.5 Trúng truyển

5 MN01 Nguyễn Thị Chang 04/11/1992 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Vừa học 

vừa làm
20/09/2016 Trường MN Đông Phương 0 80 80 Trúng truyển

6 MN02 Bùi Thanh Hương 02/06/2003 Đại học Giáo dục mầm non Chính quy 20/05/2025 Trường MN Đại Đồng 0 75 75 Trúng truyển

7 MN03 Nguyễn Thị Hiền 27/02/1994 Cao đẳng Giáo dục mầm non
Vừa học 

vừa làm
31/10/2025 Trường MN Đông Phương 0 70.5 70.5 Trúng truyển

8 MN05 Bùi Thị Hải Yến 18/12/2001 Cao đẳng Giáo dục mầm non Chính quy 25/06/2025 Trường MN Đại Đồng 0 60 60 Trúng truyển

9 THCS01 Nguyễn Thuỳ An 29/03/1992 Đại học Sư phạm Vật lý Chính quy 05/07/2013
Trường THCS Đại Đồng-

Đông Phương
0 90 90 Trúng truyển

10 THCS04 Lương Thanh Hải 08/09/2003 Đại học Sư phạm Toán Chính quy 20/05/2025
Trường THCS Đại Đồng-

Đông Phương
0 91.5 91.5 Trúng truyển

11 THCS05 Hoàng Minh Ngọc 20/02/2003 Đại học Sư phạm Ngữ văn Chính quy 22/05/2025 Trường THCS Minh Tân 0 80 80 Trúng truyển

Vị trí Giáo viên Ngữ Văn (01 người)

Ghi chú

Vị trí Giáo viên Văn hoá Tiểu học  (03 người)

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học  (01 người)

Vị trí Giáo viên mầm non (04 người)

Vị trí Giáo viên KHTN (01 người)

Vị trí Giáo viên Toán (01 người)
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